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MỞ ĐẦU 

Việt Nam là một nước đang phát triển, phần lớn dân số sinh sống bằng ngành 

nghề nông nghiệp, trong đó chăn nuôi gia cầm chiếm một vị trí quan trọng. Tuy 

nhiên, cùng với sự gia tăng về nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm gia cầm an 

toàn thì sự xuất hiện các bệnh của gia cầm hiện nay đang là một thách thức lớn đối 

với ngành chăn nuôi gia cầm. Nhiều nhân tố dịch bệnh làm ảnh hưởng đến chất 

lượng và sản lượng thịt, nhiều đàn gia cầm, thủy cầm mắc bệnh bị tiêu hủy toàn bộ 

để hạn chế khả năng lây lan dịch. 

Năm 2003, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã bùng phát ở nhiều nước trên thế 

giới, trong đó có Việt Nam. Dịch cúm gia cầm liên tục tái phát hàng năm với tốc 

độ lây lan nhanh và diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Đặc biệt, chủng virus 

cúm A/H5N1 có khả năng gây bệnh ở người với tỉ lệ tử vong rất cao và đang trở 

thành mối đe dọa nguy hiểm cho sức khoẻ cộng đồng. 

Các công trình nghiên cứu về hệ gen virus cũng như về dịch tễ học dịch cúm 

gia cầm A/H5N1 đã cho thấy, chủng virus cúm A/H5N1 hiện đang lưu hành gây bệnh 

có độc lực cao, thích ứng lây nhiễm gây bệnh chủ yếu ở quần thể chim hoang dã và 

gia cầm, mặc dù chưa có được khả năng dễ dàng thích ứng lây nhiễm trên người, 

nhưng trong quá trình tiến hóa các chủng virus cúm A/H5N1 luôn có sự biến đổi hệ 

gen, đặc biệt là các gen kháng nguyên hemagglutinin (HA(H5)) và neuraminidase 

(NA(N1)), để có thể trở thành virus cúm thích ứng lây truyền ở người. 

Hai protein (H5 và N1) trên bề mặt vỏ capsid của hạt virus cúm A/H5N1, có 

vai trò quan trọng liên quan đến khả năng xâm nhiễm, độc lực gây bệnh của virus 

trên vật chủ và mang đặc tính kháng nguyên đặc trưng của chủng virus. Trong đó, 

protein kháng nguyên H5 được mã hóa bởi phân đoạn 4, có vai trò quyết định độc 

lực, tính  gây bệnh và khả năng thích ứng xâm nhiễm của virus ở các loài vật chủ 

khác nhau tại vị trí qui định trình tự các nucleotide của gen H5 ở  điểm cắt protease 

(chuỗi nối HA1-HA2).  

Sự xuất hiện và tích lũy các đột biến nucleotide trong trình tự gen H5, có thể 

dẫn đến sự thay đổi amino acid trong trình tự protein H5 được mã hóa, làm thay đổi 


